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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tên gói thầu: Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu Statista và ScienceDirect 
từ ngày 01/05/2026 - 30/04/2027. 

 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Địa điểm giao hàng: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí 
Minh. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2026 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. 

Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có năng lực cung cấp quyền truy 
cập cơ sở dữ liệu Science Direct và Statista năm 2026 cho Đại học Kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh phục vụ mục đích đào tạo của nhà trường. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu chung của hàng hóa: 
- Tất cả hàng hóa được chào thầu phải đúng chủng loại, số lượng theo yêu 

cầu. 
- Hàng hóa đưa vào gói thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; 
- Hàng hóa cung cấp nằm trong danh mục đảm bảo được phép kinh doanh 

và có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không chứa các nội dung bị cấm theo quy 
định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và quốc 
tế. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

    - Đặc tính, thông số kỹ thuật: Hàng hóa chào thầu phải có các đặc tính kỹ 
thuật tối thiểu bằng hoặc tốt hơn các yêu cầu chi tiết dưới đây: 



138 
 

 

STT Tên hàng hóa  Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 

Cơ sở dữ liệu 9 
Bộ sưu tập tạp 
chí điện tử theo 
chủ đề 
 

Nhà xuất bản: Elsevier 
Số lượng: 876+ tạp chí  
Chủ đề:  
• Kinh tế, Kinh tế lượng và Tài chính 
• Khoa học máy tính 
• Khoa học môi trường 
• Khoa học xã hội 
• Kinh doanh, Quản lý và Kế toán 
• Năng lượng 

  Khoa học quyết định 

 Tâm lý học 

 Kỹ thuật 
Toàn bộ thông tin nằm trên một nền tảng trực tuyến duy 
nhất. 
Danh mục chi tiết đính kèm. 
Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày kích hoạt sử dụng 
(dự kiến 01/5/2026 đến 30/4/2027) 
Phương thức truy cập: Truy cập trực tuyến thông qua địa 
chỉ IP tĩnh và truy cập từ xa qua OpenAthens cho 1 đơn 
vị - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

2 

Cơ sở dữ liệu 
báo cáo thống kê 
toàn cầu 
 

Hãng: Statista 
Mô tả:  
Quyền truy cập theo đơn vị 
- Số liệu thống kê, dự báo, nghiên cứu và nguồn về hơn 
80.000 chủ đề. 
- Dữ liệu thị trường hoặc báo cáo về hơn 600 ngành công 
nghiệp thuộc 150 quốc gia từ hơn 22.500 nguồn đáng tin 
cậy của Vương quốc Anh, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ và 
Châu Á. 
- Hơn 5.000 báo cáo, hồ sơ, đồ họa thông tin, thông tin 
chi tiết về thị trường, thông tin chi tiết về người tiêu 
dùng. 
- Hơn 1 triệu số liệu thống kê ở nhiều định dạng khác 
nhau (XLS, PPT, PNG, PDF) có nguồn gốc từ hơn 
22.500 nhà cung cấp dữ liệu uy tín (bao gồm dữ liệu Việt 
Nam và quốc tế). 
- Hơn 41.000 nghiên cứu của bên thứ ba. 



139 
 

 

STT Tên hàng hóa  Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

- Hơn 200.000 dự báo thị trường trải rộng trên 40 quốc 
gia. 
- Hơn 7.000 hồ sơ được biên soạn bởi các chuyên gia 
trong ngành. 
- Hơn 16.000 Infographics nổi bật trên các nền tảng như 
Forbes, WSJ, Financial Times, v.v. 
- Báo cáo chuyên sâu về thị trường và người tiêu dùng. 
- Dữ liệu thị trường, hiểu biết sâu sắc về hành vi của 
người tiêu dùng, nhân khẩu học, thăm dò ý kiến, v.v. 
- Nội dung ở các định dạng: PowerPoint, Excel, PDF 
hoặc PNG, cũng như quyền xuất bản tất cả số liệu thống 
kê và đồ thị của Statista. 
- Tùy chọn đầu ra trích dẫn tự động theo kiểu APA, 
Chicago, Harvard, MLA hoặc Bluebook. 
- Các thông tin, dữ liệu được cập nhật liên tục trong suốt 
thời gian sử dụng. 
Toàn bộ thông tin nằm trên một nền tảng trực tuyến duy 
nhất. 
Thời gian truy cập: 12 tháng kể từ ngày kích hoạt sử 
dụng (dự kiến 1/5/2026 – 30/04/2027) 
Hình thức truy cập: Truy cập trực tuyến qua 
OpenAthens cho 1 đơn vị - Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh.  

Nhà thầu cung cấp sản phẩm có đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng đáp 
ứng các mô tả tại bảng trên hoặc tương đương với mô tả trên về đặc tính kỹ thuật, 
tính năng sử dụng. 

Danh sách các tạp chí như sau: 
STT Chủ đề Tên tạp chí ISSN 

1 Business, Management and Accounting 
Accounting, Management 
and Information 
Technologies 

0959-8022 

2 Business, Management and Accounting 
Accounting, Organizations 
and Society 

0361-3682 

3 Business, Management and Accounting Advances in Accounting 0882-6110 

4 Business, Management and Accounting 
Advances in International 
Accounting 

0897-3660 

5 Business, Management and Accounting Annals of Tourism Research 0160-7383 

6 Business, Management and Accounting 
Asia-Australia Marketing 
Journal 

1320-1646 

7 Business, Management and Accounting Business Horizons 0007-6813 
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STT Chủ đề Tên tạp chí ISSN 

8 Business, Management and Accounting 
Case Studies on Transport 
Policy 

2213-624X 

9 Business, Management and Accounting Cities 0264-2751 

10 Business, Management and Accounting 
Critical Perspectives on 
Accounting 

1045-2354 

11 Business, Management and Accounting Decision Support Systems 0167-9236 
12 Business, Management and Accounting Digital Investigation 1742-2876 

13 Business, Management and Accounting 
Electronic Commerce 
Research and Applications 

1567-4223 

14 Business, Management and Accounting Emerging Markets Review 1566-0141 
15 Business, Management and Accounting Energy Strategy Reviews 2211-467X 

16 Business, Management and Accounting 
European Journal of 
Purchasing & Supply 
Management 

0969-7012 

17 Business, Management and Accounting 
European Management 
Journal 

0263-2373 

18 Business, Management and Accounting 
Evaluation and Program 
Planning 

0149-7189 

19 Business, Management and Accounting 
Expert Systems with 
Applications 

0957-4174 

20 Business, Management and Accounting 
Forensic Science 
International: Digital 
Investigation 

2666-2817 

21 Business, Management and Accounting Futures 0016-3287 
22 Business, Management and Accounting Global Finance Journal 1044-0283 

23 Business, Management and Accounting 
Government Information 
Quarterly 

0740-624X 

24 Business, Management and Accounting 
Human Resource 
Management Review 

1053-4822 

25 Business, Management and Accounting 
Industrial Marketing 
Management 

0019-8501 

26 Business, Management and Accounting Information & Management 0378-7206 
27 Business, Management and Accounting Information and Organization 1471-7727 

28 Business, Management and Accounting 
Information Economics and 
Policy 

0167-6245 

29 Business, Management and Accounting Information Systems 0306-4379 

30 Business, Management and Accounting 
International Business 
Review 

0969-5931 

31 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Accounting Information 
Systems 

1467-0895 

32 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Forecasting 

0169-2070 

33 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Hospitality Management 

0278-4319 

34 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Information Management 

0268-4012 

35 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Intercultural Relations 

0147-1767 
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STT Chủ đề Tên tạp chí ISSN 

36 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Project Management 

0263-7863 

37 Business, Management and Accounting 
International Journal of 
Research in Marketing 

0167-8116 

38 Business, Management and Accounting Internet of Things 2542-6605 

39 Business, Management and Accounting 
Journal of Accounting and 
Economics 

0165-4101 

40 Business, Management and Accounting 
Journal of Accounting and 
Public Policy 

0278-4254 

41 Business, Management and Accounting 
Journal of Accounting 
Education 

0748-5751 

42 Business, Management and Accounting 
Journal of Air Transport 
Management 

0969-6997 

43 Business, Management and Accounting 
Journal of Building 
Engineering 

2352-7102 

44 Business, Management and Accounting Journal of Business Research 0148-2963 

45 Business, Management and Accounting 
Journal of Business 
Venturing 

0883-9026 

46 Business, Management and Accounting 
Journal of Business 
Venturing Design 

2667-2774 

47 Business, Management and Accounting 
Journal of Business 
Venturing Insights 

2352-6734 

48 Business, Management and Accounting Journal of Choice Modelling 1755-5345 

49 Business, Management and Accounting 
Journal of Contemporary 
Accounting & Economics 

1815-5669 

50 Business, Management and Accounting 
Journal of Co-operative 
Organization and 
Management 

2213-297X 

51 Business, Management and Accounting Journal of Corporate Finance 0929-1199 

52 Business, Management and Accounting 
Journal of Destination 
Marketing & Management 

2212-571X 

53 Business, Management and Accounting 
Journal of Economic 
Psychology 

0167-4870 

54 Business, Management and Accounting 
Journal of Economics and 
Business 

0148-6195 

55 Business, Management and Accounting 
Journal of Engineering and 
Technology Management 

0923-4748 

56 Business, Management and Accounting 
Journal of Family Business 
Strategy 

1877-8585 

57 Business, Management and Accounting 
Journal of Financial 
Economics 

0304-405X 

58 Business, Management and Accounting 
Journal of Financial 
Intermediation 

1042-9573 

59 Business, Management and Accounting 
Journal of Hospitality and 
Tourism Management 

1447-6770 

60 Business, Management and Accounting 
Journal of Hospitality, 
Leisure, Sport & Tourism 
Education 

1473-8376 

61 Business, Management and Accounting 
Journal of Industrial 
Information Integration 

2452-414X 
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STT Chủ đề Tên tạp chí ISSN 

62 Business, Management and Accounting 
Journal of International 
Accounting, Auditing and 
Taxation 

1061-9518 

63 Business, Management and Accounting 
Journal of International 
Management 

1075-4253 

64 Business, Management and Accounting 
Journal of Outdoor 
Recreation and Tourism 

2213-0780 

65 Business, Management and Accounting 
Journal of Purchasing and 
Supply Management 

1478-4092 

66 Business, Management and Accounting 
Journal of Rail Transport 
Planning & Management 

2210-9706 

67 Business, Management and Accounting Journal of Retailing 0022-4359 

68 Business, Management and Accounting 
Journal of Retailing and 
Consumer Services 

0969-6989 

69 Business, Management and Accounting 
Journal of Vocational 
Behavior 

0001-8791 

70 Business, Management and Accounting Journal of World Business 1090-9516 
71 Business, Management and Accounting Long Range Planning 0024-6301 

72 Business, Management and Accounting 
Management Accounting 
Research 

1044-5005 

73 Business, Management and Accounting Marketing Strategy Journal 2950-3086 
74 Business, Management and Accounting Next Research 3050-4759 
75 Business, Management and Accounting Omega 0305-0483 

76 Business, Management and Accounting 
Organizational Behavior and 
Human Decision Processes 

0749-5978 

77 Business, Management and Accounting Organizational Dynamics 0090-2616 

78 Business, Management and Accounting 
Perioperative Care and 
Operating Room 
Management 

2405-6030 

79 Business, Management and Accounting Public Relations Review 0363-8111 

80 Business, Management and Accounting 
Research in International 
Business and Finance 

0275-5319 

81 Business, Management and Accounting 
Research in Organizational 
Behavior 

0191-3085 

82 Business, Management and Accounting 
Research in Transportation 
Business & Management 

2210-5395 

83 Business, Management and Accounting Research Policy 0048-7333 
84 Business, Management and Accounting Safety Science 0925-7535 

85 Business, Management and Accounting 
Scandinavian Journal of 
Management 

0956-5221 

86 Business, Management and Accounting 
Socio-Economic Planning 
Sciences 

0038-0121 

87 Business, Management and Accounting Strategic Business Research 3051-0643 

88 Business, Management and Accounting 
Technological Forecasting 
and Social Change 

0040-1625 

89 Business, Management and Accounting Technology in Society 0160-791X 
90 Business, Management and Accounting Technovation 0166-4972 
91 Business, Management and Accounting Telecommunications Policy 0308-5961 

92 Business, Management and Accounting 
The British Accounting 
Review 

0890-8389 
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93 Business, Management and Accounting 
The Columbia Journal of 
World Business 

0022-5428 

94 Business, Management and Accounting The Electricity Journal 1040-6190 

95 Business, Management and Accounting 
The International Journal of 
Management Education 

1472-8117 

96 Business, Management and Accounting 
The Journal of High 
Technology Management 
Research 

1047-8310 

97 Business, Management and Accounting 
The Journal of Strategic 
Information Systems 

0963-8687 

98 Business, Management and Accounting The Leadership Quarterly 1048-9843 
99 Business, Management and Accounting Tourism Management 0261-5177 

100 Business, Management and Accounting 
Tourism Management 
Perspectives 

2211-9736 

101 Business, Management and Accounting 
Transportation Research Part 
E: Logistics and 
Transportation Review 

1366-5545 

102 Business, Management and Accounting Utilities Policy 0957-1787 
103 Business, Management and Accounting World Patent Information 0172-2190 
104 Computer Science Ad Hoc Networks 1570-8705 

105 Computer Science 
Advanced Engineering 
Informatics 

1474-0346 

106 Computer Science 
Advances in Engineering 
Software 

0965-9978 

107 Computer Science 
AEU - International Journal 
of Electronics and 
Communications 

1434-8411 

108 Computer Science Applied Ergonomics 0003-6870 
109 Computer Science Applied Soft Computing 1568-4946 
110 Computer Science Artificial Intelligence 0004-3702 

111 Computer Science 
Artificial Intelligence in 
Engineering 

0954-1810 

112 Computer Science 
Artificial Intelligence in 
Medicine 

0933-3657 

113 Computer Science Astronomy and Computing 2213-1337 
114 Computer Science Big Data Research 2214-5796 

115 Computer Science 
Biologically Inspired 
Cognitive Architectures 

2212-683X 

116 Computer Science 
Biomedical Signal 
Processing and Control 

1746-8094 

117 Computer Science Cognitive Systems Research 1389-0417 

118 Computer Science 
Computational Biology and 
Chemistry 

1476-9271 

119 Computer Science Computational Geometry 0925-7721 

120 Computer Science 
Computational Statistics & 
Data Analysis 

0167-9473 

121 Computer Science 
Computer Aided Geometric 
Design 

0167-8396 

122 Computer Science Computer Communications 0140-3664 



144 
 

 

STT Chủ đề Tên tạp chí ISSN 

123 Computer Science 
Computer Fraud & Security 
Bulletin 

0142-0496 

124 Computer Science Computer Languages 0096-0551 

125 Computer Science 
Computer Languages, 
Systems & Structures 

1477-8424 

126 Computer Science 
Computer Law & Security 
Review 

0267-3649 

127 Computer Science 
Computer Methods and 
Programs in Biomedicine 

0169-2607 

128 Computer Science 
Computer Methods in 
Applied Mechanics and 
Engineering 

0045-7825 

129 Computer Science Computer Networks 1389-1286 

130 Computer Science 
Computer Networks and 
ISDN Systems 

0169-7552 

131 Computer Science 
Computer Physics 
Communications 

0010-4655 

132 Computer Science Computer Science Review 1574-0137 

133 Computer Science 
Computer Speech & 
Language 

0885-2308 

134 Computer Science 
Computer Standards & 
Interfaces 

0920-5489 

135 Computer Science 
Computer Vision and Image 
Understanding 

1077-3142 

136 Computer Science Computer-Aided Design 0010-4485 

137 Computer Science 
Computerized Medical 
Imaging and Graphics 

0895-6111 

138 Computer Science Computers & Chemistry 0097-8485 

139 Computer Science 
Computers & Electrical 
Engineering 

0045-7906 

140 Computer Science Computers & Geosciences 0098-3004 
141 Computer Science Computers & Graphics 0097-8493 

142 Computer Science 
Computers & Mathematics 
with Applications 

0898-1221 

143 Computer Science 
Computers & Operations 
Research 

0305-0548 

144 Computer Science Computers & Security 0167-4048 
145 Computer Science Computers & Structures 0045-7949 

146 Computer Science 
Computers and Biomedical 
Research 

0010-4809 

147 Computer Science 
Computers and Electronics in 
Agriculture 

0168-1699 

148 Computer Science Computers and Geotechnics 0266-352X 

149 Computer Science 
Computers in Biology and 
Medicine 

0010-4825 

150 Computer Science 
Computers in Human 
Behavior 

0747-5632 

151 Computer Science Computers in Industry 0166-3615 

152 Computer Science 
Computers, Environment and 
Urban Systems 

0198-9715 
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153 Computer Science 
Computing Systems in 
Engineering 

0956-0521 

154 Computer Science 
Current Opinion in Systems 
Biology 

2452-3100 

155 Computer Science 
Data & Knowledge 
Engineering 

0169-023X 

156 Computer Science Design Studies 0142-694X 

157 Computer Science 
Digital Applications in 
Archaeology and Cultural 
Heritage 

2212-0548 

158 Computer Science Digital Signal Processing 1051-2004 

159 Computer Science 
Discrete Applied 
Mathematics 

0166-218X 

160 Computer Science Displays 0141-9382 

161 Computer Science 
Engineering Analysis with 
Boundary Elements 

0955-7997 

162 Computer Science 
Engineering Applications of 
Artificial Intelligence 

0952-1976 

163 Computer Science Entertainment Computing 1875-9521 

164 Computer Science 
Environmental Modelling & 
Software 

1364-8152 

165 Computer Science Environmental Software 0266-9838 

166 Computer Science 
European Journal of 
Operational Research 

0377-2217 

167 Computer Science 
Finite Elements in Analysis 
and Design 

0168-874X 

168 Computer Science 
Future Generation Computer 
Systems 

0167-739X 

169 Computer Science Fuzzy Sets and Systems 0165-0114 
170 Computer Science Graphical Models 1524-0703 

171 Computer Science 
Graphical Models and Image 
Processing 

1077-3169 

172 Computer Science Healthcare 2213-0764 

173 Computer Science 
IFAC Journal of Systems and 
Control 

2468-6018 

174 Computer Science Image and Vision Computing 0262-8856 

175 Computer Science 
Information and 
Computation 

0890-5401 

176 Computer Science 
Information and Software 
Technology 

0950-5849 

177 Computer Science Information Fusion 1566-2535 

178 Computer Science 
Information Processing & 
Management 

0306-4573 

179 Computer Science 
Information Processing 
Letters 

0020-0190 

180 Computer Science Information Sciences 0020-0255 

181 Computer Science 
Information Sciences - 
Applications 

1069-0115 

182 Computer Science 
Information Security 
Technical Report 

1363-4127 
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183 Computer Science Integration 0167-9260 

184 Computer Science 
International Journal of 
Approximate Reasoning 

0888-613X 

185 Computer Science 
International Journal of Bio-
Medical Computing 

0020-7101 

186 Computer Science 
International Journal of 
Child-Computer Interaction 

2212-8689 

187 Computer Science 
International Journal of 
Critical Infrastructure 
Protection 

1874-5482 

188 Computer Science 
International Journal of 
Electrical Power & Energy 
Systems 

0142-0615 

189 Computer Science 
International Journal of 
Human-Computer Studies 

1071-5819 

190 Computer Science 
International Journal of 
Medical Informatics 

1386-5056 

191 Computer Science 
ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote 
Sensing 

0924-2716 

192 Computer Science 
Journal of Biomedical 
Informatics 

1532-0464 

193 Computer Science 
Journal of Computational 
Physics 

0021-9991 

194 Computer Science 
Journal of Computational 
Science 

1877-7503 

195 Computer Science 
Journal of Computer and 
System Sciences 

0022-0000 

196 Computer Science 
Journal of Computer 
Languages 

2590-1184 

197 Computer Science 
Journal of Information 
Security and Applications 

2214-2126 

198 Computer Science Journal of Informetrics 1751-1577 

199 Computer Science 
Journal of Logical and 
Algebraic Methods in 
Programming 

2352-2208 

200 Computer Science 
Journal of Microcomputer 
Applications 

0745-7138 

201 Computer Science 
Journal of Molecular 
Graphics 

0263-7855 

202 Computer Science 
Journal of Molecular 
Graphics and Modelling 

1093-3263 

203 Computer Science 
Journal of Network and 
Computer Applications 

1084-8045 

204 Computer Science 
Journal of Parallel and 
Distributed Computing 

0743-7315 

205 Computer Science 
Journal of Symbolic 
Computation 

0747-7171 

206 Computer Science 
Journal of Systems and 
Software 

0164-1212 
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207 Computer Science 
Journal of Systems 
Architecture 

1383-7621 

208 Computer Science 
Journal of the Franklin 
Institute 

0016-0032 

209 Computer Science 
Journal of Visual 
Communication and Image 
Representation 

1047-3203 

210 Computer Science 
Journal of Visual Languages 
& Computing 

1045-926X 

211 Computer Science Journal of Web Semantics 1570-8268 
212 Computer Science Knowledge-Based Systems 0950-7051 

213 Computer Science 
Mechanical Systems and 
Signal Processing 

0888-3270 

214 Computer Science Medical Image Analysis 1361-8415 
215 Computer Science Microelectronic Engineering 0167-9317 
216 Computer Science Microelectronics Journal 1879-2391 
217 Computer Science Microelectronics Reliability 0026-2714 

218 Computer Science 
Microprocessing and 
Microprogramming 

0165-6074 

219 Computer Science 
Microprocessors and 
Microsystems 

0141-9331 

220 Computer Science 
Nano Communication 
Networks 

1878-7789 

221 Computer Science Neural Networks 0893-6080 
222 Computer Science Neurocomputing 0925-2312 

223 Computer Science 
Online Social Networks and 
Media 

2468-6964 

224 Computer Science Optical Fiber Technology 1068-5200 

225 Computer Science 
Optical Switching and 
Networking 

1573-4277 

226 Computer Science Parallel Computing 0167-8191 
227 Computer Science Pattern Recognition 0031-3203 
228 Computer Science Pattern Recognition Letters 0167-8655 
229 Computer Science Performance Evaluation 0166-5316 

230 Computer Science 
Pervasive and Mobile 
Computing 

1574-1192 

231 Computer Science Physical Communication 1874-4907 

232 Computer Science 
Robotics and Autonomous 
Systems 

0921-8890 

233 Computer Science 
Robotics and Computer-
Integrated Manufacturing 

0736-5845 

234 Computer Science 
Science of Computer 
Programming 

0167-6423 

235 Computer Science Signal Processing 0165-1684 

236 Computer Science 
Signal Processing: Image 
Communication 

0923-5965 
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International Journal of 
Hygiene and Environmental 
Health 

1438-4639 

626 Environmental Science 
Journal for Nature 
Conservation 

1617-1381 

627 Environmental Science Journal of Aerosol Science 0021-8502 
628 Environmental Science Journal of Arid Environments 0140-1963 

629 Environmental Science 
Journal of Environmental 
Chemical Engineering 

2213-3437 

630 Environmental Science 
Journal of Environmental 
Sciences 

1001-0742 

631 Environmental Science 
Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology 

0022-0981 

632 Environmental Science 
Journal of Fluorine 
Chemistry 

0022-1139 
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633 Environmental Science 
Journal of Geochemical 
Exploration 

0375-6742 

634 Environmental Science 
Journal of Hazardous 
Materials 

0304-3894 

635 Environmental Science Journal of Plant Physiology 0176-1617 
636 Environmental Science Journal of Rural Studies 0743-0167 
637 Environmental Science Journal of Thermal Biology 0306-4565 

638 Environmental Science 
Journal of Trace Elements in 
Medicine and Biology 

0946-672X 

639 Environmental Science 
Journal of Transport 
Geography 

0966-6923 

640 Environmental Science 
Journal of Water Process 
Engineering 

2214-7144 

641 Environmental Science Land Use Policy 0264-8377 

642 Environmental Science 
Landscape and Urban 
Planning 

0169-2046 

643 Environmental Science 
Life Sciences in Space 
Research 

2214-5524 

644 Environmental Science Limnologica 0075-9511 
645 Environmental Science Marine Chemistry 0304-4203 
646 Environmental Science Marine Pollution Bulletin 0025-326X 
647 Environmental Science Mutation Research 0027-5107 

648 Environmental Science 
Mutation Research - 
Fundamental and Molecular 
Mechanisms of Mutagenesis 

1386-1964 

649 Environmental Science 
Mutation Research/DNA 
Repair 

0921-8777 

650 Environmental Science 

Mutation 
Research/Environmental 
Mutagenesis and Related 
Subjects 

0165-1161 

651 Environmental Science 
Mutation Research/Genetic 
Toxicology and 
Environmental Mutagenesis 

1383-5718 

652 Environmental Science 
Mutation Research/Reviews 
in Genetic Toxicology 

0165-1110 

653 Environmental Science 
Mutation Research/Reviews 
in Mutation Research 

1383-5742 

654 Environmental Science NanoImpact 2452-0748 
655 Environmental Science NeuroToxicology 0161-813X 

656 Environmental Science 
Neurotoxicology and 
Teratology 

0892-0362 

657 Environmental Science 
Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, 
Palaeoecology 

0031-0182 

658 Environmental Science Pedobiologia 0031-4056 

659 Environmental Science 
Perspectives in Plant 
Ecology, Evolution and 
Systematics 

1433-8319 

660 Environmental Science Rangelands 0190-0528 
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661 Environmental Science 
Regional Studies in Marine 
Science 

2352-4855 

662 Environmental Science 
Regulatory Toxicology and 
Pharmacology 

0273-2300 

663 Environmental Science 
Remote Sensing 
Applications: Society and 
Environment 

2352-9385 

664 Environmental Science 
Remote Sensing of 
Environment 

0034-4257 

665 Environmental Science Reproductive Toxicology 0890-6238 

666 Environmental Science 
Science of The Total 
Environment 

0048-9697 

667 Environmental Science 
Soil Biology and 
Biochemistry 

0038-0717 

668 Environmental Science 
Sustainable Chemistry and 
Pharmacy 

2352-5541 

669 Environmental Science 
Systematic and Applied 
Microbiology 

0723-2020 

670 Environmental Science 
The Extractive Industries and 
Society 

2214-790X 

671 Environmental Science Total Environment Advances 2950-3957 

672 Environmental Science 
Total Environment 
Engineering 

2950-631X 

673 Environmental Science Toxicology 0300-483X 

674 Environmental Science 
Toxicology and Applied 
Pharmacology 

0041-008X 

675 Environmental Science Toxicology in Vitro 0887-2333 
676 Environmental Science Toxicology Letters 0378-4274 
677 Environmental Science Toxicon 0041-0101 

678 Environmental Science 
Transportation Research Part 
D: Transport and 
Environment 

1361-9209 

679 Environmental Science Travel Behaviour and Society 2214-367X 

680 Environmental Science 
Urban Forestry & Urban 
Greening 

1618-8667 

681 Environmental Science Waste Management 0956-053X 
682 Environmental Science Water Research 0043-1354 
683 Environmental Science Water Security 2468-3124 
684 Environmental Science Zoologischer Anzeiger 0044-5231 
685 Environmental Science Zoology 0944-2006 
686 Psychology Acta Psychologica 0001-6918 
687 Psychology Addictive Behaviors 0306-4603 

688 Psychology 
Advances in Life Course 
Research 

1569-4909 

689 Psychology 
Aggression and Violent 
Behavior 

1359-1789 

690 Psychology 
Annales Médico-
psychologiques, revue 
psychiatrique 

0003-4487 

691 Psychology Appetite 0195-6663 
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692 Psychology 
Archives of Psychiatric 
Nursing 

0883-9417 

693 Psychology Asian Journal of Psychiatry 1876-2018 
694 Psychology Behavior Therapy 0005-7894 

695 Psychology 
Behaviour Research and 
Therapy 

0005-7967 

696 Psychology Biological Psychology 0301-0511 
697 Psychology Body Image 1740-1445 
698 Psychology Brain and Cognition 0278-2626 
699 Psychology Brain and Language 0093-934X 

700 Psychology 
Brain, Behavior, and 
Immunity 

0889-1591 

701 Psychology Child Abuse & Neglect 0145-2134 

702 Psychology 
Children and Youth Services 
Review 

0190-7409 

703 Psychology Clinical Psychology Review 0272-7358 
704 Psychology Cognition 0010-0277 

705 Psychology 
Cognitive and Behavioral 
Practice 

1077-7229 

706 Psychology Cognitive Development 0885-2014 
707 Psychology Cognitive Psychology 0010-0285 
708 Psychology Comprehensive Psychiatry 0010-440X 
709 Psychology Consciousness and Cognition 1053-8100 

710 Psychology 
Contemporary Educational 
Psychology 

0361-476X 

711 Psychology Cortex 0010-9452 

712 Psychology 
Current Opinion in 
Psychology 

2352-250X 

713 Psychology Developmental Review 0273-2297 

714 Psychology 
Early Childhood Research 
Quarterly 

0885-2006 

715 Psychology Eating Behaviors 1471-0153 

716 Psychology 
Educational Research 
Review 

1747-938X 

717 Psychology Emotion, Space and Society 1755-4586 
718 Psychology Ethology and Sociobiology 0162-3095 

719 Psychology 
European Journal of Trauma 
& Dissociation 

2468-7499 

720 Psychology 
European 
Neuropsychopharmacology 

0924-977X 

721 Psychology 
Evolution and Human 
Behavior 

1090-5138 

722 Psychology Hormones and Behavior 0018-506X 
723 Psychology Human Movement Science 0167-9457 

724 Psychology 
Infant Behavior and 
Development 

0163-6383 

725 Psychology Intelligence 0160-2896 

726 Psychology 
International Journal of Law 
and Psychiatry 

0160-2527 
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727 Psychology 
International Journal of 
Psychophysiology 

0167-8760 

728 Psychology Journal of Anxiety Disorders 0887-6185 

729 Psychology 
Journal of Applied 
Developmental Psychology 

0193-3973 

730 Psychology 
Journal of Behavior Therapy 
and Experimental Psychiatry 

0005-7916 

731 Psychology 
Journal of Clinical Forensic 
Medicine 

1353-1131 

732 Psychology 
Journal of Communication 
Disorders 

0021-9924 

733 Psychology 
Journal of Contextual 
Behavioral Science 

2212-1447 

734 Psychology Journal of Criminal Justice 0047-2352 

735 Psychology 
Journal of Environmental 
Psychology 

0272-4944 

736 Psychology 
Journal of Experimental 
Child Psychology 

0022-0965 

737 Psychology 
Journal of Experimental 
Social Psychology 

0022-1031 

738 Psychology Journal of Fluency Disorders 0094-730X 

739 Psychology 
Journal of Forensic and Legal 
Medicine 

1752-928X 

740 Psychology 
Journal of Mathematical 
Psychology 

0022-2496 

741 Psychology 
Journal of Memory and 
Language 

0749-596X 

742 Psychology Journal of Neurolinguistics 0911-6044 

743 Psychology 
Journal of Nutrition 
Education 

0022-3182 

744 Psychology 
Journal of Nutrition 
Education and Behavior 

1499-4046 

745 Psychology 
Journal of Obsessive-
Compulsive and Related 
Disorders 

2211-3649 

746 Psychology Journal of Pragmatics 0378-2166 

747 Psychology 
Journal of Psychiatric 
Research 

0022-3956 

748 Psychology 
Journal of Psychosomatic 
Research 

0022-3999 

749 Psychology 
Journal of Research in 
Personality 

0092-6566 

750 Psychology Journal of School Psychology 0022-4405 

751 Psychology 
Journal of Substance Abuse 
Treatment 

0740-5472 

752 Psychology 
Journal of Substance Use and 
Addiction Treatment 

2949-8759 

753 Psychology 
Journal of the Academy of 
Consultation-Liaison 
Psychiatry 

2667-2960 
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754 Psychology Language & Communication 0271-5309 

755 Psychology 
Learning and Individual 
Differences 

1041-6080 

756 Psychology Learning and Instruction 0959-4752 
757 Psychology Learning and Motivation 0023-9690 

758 Psychology 
Learning, Culture and Social 
Interaction 

2210-6561 

759 Psychology L'Évolution Psychiatrique 0014-3855 
760 Psychology Lingua 0024-3841 
761 Psychology Mental Health & Prevention 2212-6570 

762 Psychology 
Mental Health and Physical 
Activity 

1755-2966 

763 Psychology Neurobiology of Aging 0197-4580 

764 Psychology 
Neurobiology of Learning 
and Memory 

1074-7427 

765 Psychology 
Neuropsychiatrie de 
l'Enfance et de l'Adolescence 

0222-9617 

766 Psychology Neuropsychologia 0028-3932 

767 Psychology 
Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews 

0149-7634 

768 Psychology New Ideas in Psychology 0732-118X 

769 Psychology 
Performance Enhancement & 
Health 

2211-2669 

770 Psychology 
Personality and Individual 
Differences 

0191-8869 

771 Psychology Pratiques Psychologiques 1269-1763 
772 Psychology Psychiatry Research 0165-1781 

773 Psychology 
Psychiatry Research: 
Neuroimaging 

0925-4927 

774 Psychology Psychologie Française 0033-2984 

775 Psychology 
Psychology of Sport and 
Exercise 

1469-0292 

776 Psychology Psychoneuroendocrinology 0306-4530 

777 Psychology 
Research in Autism Spectrum 
Disorders 

1750-9467 

778 Psychology 
Research in Developmental 
Disabilities 

0891-4222 

779 Psychology Research in Neurodiversity 3050-5798 

780 Psychology 
Revista de Psicodidáctica 
(English ed.) 

2530-3805 

781 Psychology 
Revue Européenne de 
Psychologie Appliquée 

1162-9088 

782 Psychology Schizophrenia Research 0920-9964 
783 Psychology Seizure 1059-1311 
784 Psychology Sleep Health 2352-7218 
785 Psychology Social Science & Medicine 0277-9536 
786 Psychology Social Science Research 0049-089X 
787 Psychology The Arts in Psychotherapy 0197-4556 
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788 Psychology 
The Journal of Mathematical 
Behavior 

0732-3123 

789 Psychology 
Thinking Skills and 
Creativity 

1871-1871 

790 Psychology 
Transportation Research Part 
F: Traffic Psychology and 
Behaviour 

1369-8478 

791 Psychology Trends in Cognitive Sciences 1364-6613 

792 Psychology 
Trends in Ecology & 
Evolution 

0169-5347 

793 Social Sciences African Transport Studies 2950-1962 
794 Social Sciences Alcohol 0741-8329 

795 Social Sciences 
Anesthesia History 
Association Newsletter 

1089-9634 

796 Social Sciences Applied Corpus Linguistics 2666-7991 

797 Social Sciences 
Applied Studies in Innovative 
Learning and Teaching 

3051-3243 

798 Social Sciences 
Archaeological Research in 
Asia 

2352-2267 

799 Social Sciences 
Artificial Intelligence for 
Transportation 

3050-8606 

800 Social Sciences 
Asian Journal of Social 
Science 

1568-4849 

801 Social Sciences Assessing Writing 1075-2935 

802 Social Sciences 
Bulletin of Anesthesia 
History 

1522-8649 

803 Social Sciences Computers & Education 0360-1315 
804 Social Sciences Computers and Composition 8755-4615 

805 Social Sciences 
Currents in Pharmacy 
Teaching and Learning 

1877-1297 

806 Social Sciences Discourse, Context & Media 2211-6958 

807 Social Sciences 
Drug and Alcohol 
Dependence 

0376-8716 

808 Social Sciences 
Education for Chemical 
Engineers 

1749-7728 

809 Social Sciences Electoral Studies 0261-3794 
810 Social Sciences Endeavour 0160-9327 
811 Social Sciences English for Specific Purposes 0889-4906 

812 Social Sciences 
Ethics, Medicine and Public 
Health 

2352-5525 

813 Social Sciences 
Forensic Science 
International 

0379-0738 

814 Social Sciences 
Forensic Science 
International: Genetics 

1872-4973 

815 Social Sciences 
Forensic Science 
International: Genetics 
Supplement Series 

1875-1768 

816 Social Sciences Habitat International 0197-3975 
817 Social Sciences Health & Place 1353-8292 
818 Social Sciences Historia Mathematica 0315-0860 
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819 Social Sciences 
International Journal of Drug 
Policy 

0955-3959 

820 Social Sciences 
International Journal of 
Educational Development 

0738-0593 

821 Social Sciences 
International Journal of 
Educational Research 

0883-0355 

822 Social Sciences 
International Journal of 
Gastronomy and Food 
Science 

1878-450X 

823 Social Sciences 
International Journal of Law, 
Crime and Justice 

1756-0616 

824 Social Sciences 
International Journal of 
Nursing Studies 

0020-7489 

825 Social Sciences 
International Journal of 
Paleopathology 

1879-9817 

826 Social Sciences 
International Journal of the 
Sociology of Law 

0194-6595 

827 Social Sciences Journal of Adolescent Health 1054-139X 
828 Social Sciences Journal of Aging Studies 0890-4065 

829 Social Sciences 
Journal of Anthropological 
Archaeology 

0278-4165 

830 Social Sciences 
Journal of Archaeological 
Science 

0305-4403 

831 Social Sciences 
Journal of Archaeological 
Science: Reports 

2352-409X 

832 Social Sciences 
Journal of Clinical 
Epidemiology 

0895-4356 

833 Social Sciences Journal of Cultural Heritage 1296-2074 

834 Social Sciences 
Journal of English for 
Academic Purposes 

1475-1585 

835 Social Sciences 
Journal of Government 
Information 

1352-0237 

836 Social Sciences 
Journal of Historical 
Geography 

0305-7488 

837 Social Sciences Journal of Phonetics 0095-4470 

838 Social Sciences 
Journal of Second Language 
Writing 

1060-3743 

839 Social Sciences 
Journal of Transport & 
Health 

2214-1405 

840 Social Sciences Journal of Voice 0892-1997 
841 Social Sciences Language Sciences 0388-0001 
842 Social Sciences L'Anthropologie 0003-5521 

843 Social Sciences 
Latin American Transport 
Studies 

2950-0249 

844 Social Sciences Learning in Context 3050-578X 
845 Social Sciences Legal Medicine 1344-6223 

846 Social Sciences 
Library & Information 
Science Research 

0740-8188 

847 Social Sciences Linguistics and Education 0898-5898 
848 Social Sciences Médecine & Droit 1246-7391 
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849 Social Sciences Midwifery 0266-6138 
850 Social Sciences Nurse Education in Practice 1471-5953 
851 Social Sciences Nurse Education Today 0260-6917 
852 Social Sciences Orbis 0030-4387 
853 Social Sciences Peace and Sustainability 2950-6425 
854 Social Sciences Poetics 0304-422X 
855 Social Sciences Political Geography 0962-6298 
856 Social Sciences Progress in Planning 0305-9006 
857 Social Sciences Public Health 0033-3506 
858 Social Sciences Quaternary International 1040-6182 

859 Social Sciences 
Research Methods in Applied 
Linguistics 

2772-7661 

860 Social Sciences Russian Literature 0304-3479 
861 Social Sciences Science & Justice 1355-0306 
862 Social Sciences Slavic Literatures 2950-3965 
863 Social Sciences Social Networks 0378-8733 
864 Social Sciences Space Policy 0265-9646 

865 Social Sciences 
Studies in Educational 
Evaluation 

0191-491X 

866 Social Sciences 
Studies in History and 
Philosophy of Science 

0039-3681 

867 Social Sciences System 0346-251X 

868 Social Sciences 
Teaching and Teacher 
Education 

0742-051X 

869 Social Sciences 
The Internet and Higher 
Education 

1096-7516 

870 Social Sciences 
The Journal of Academic 
Librarianship 

0099-1333 

871 Social Sciences 
Transfusion Clinique et 
Biologique 

1246-7820 

872 Social Sciences Transport Policy 0967-070X 
873 Social Sciences Women's Health Issues 1049-3867 

874 Social Sciences 
Women's Studies 
International Forum 

0277-5395 

875 Social Sciences 
World Development 
Perspectives 

2452-2929 

876 Social Sciences 
Zeitschrift für Evidenz, 
Fortbildung und Qualität im 
Gesundheitswesen 

1865-9217 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Quyền truy cập đến hết ngày 30/04/2027. 
- Thời hạn hỗ trợ kỹ thuật: tới hết ngày 30/04/2027 kể từ khi hàng hóa được 

bàn giao, nghiệm thu, kích hoạt tài khoản đưa vào sử dụng.  
- Bảo hành tới hết ngày 30/04/2027 kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm 

thu, kích hoạt tài khoản đưa vào sử dụng.  
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- Hỗ trợ 24/7 đảm bảo việc truy cập các nguồn tài liệu được thông suốt. Nhà 
thầu đề xuất rõ ràng thông tin tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật (số điện thoại, 
email,...) 

- Cung cấp Thông tin sản phẩm và tài liệu hướng dẫn sử dụng.  
- Thời gian phản hồi, sửa chữa, khắc phục các sự cố truy cập, sai sót ... trong 

vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của đơn vị sử dụng.  

Mục 2. Bản vẽ:  

Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không 
đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu mọi phí tổn, 
cũng như mọi chi phí cho tới khi hoàn thành. 


